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Câu 1.(2 điểm)  

a) Dựa vào những đặc điểm nào mà ở thế kỉ thứ XIX nấm được xếp vào giới Thực vật nhưng đến  thế kỉ XX, Whittaker và Margulis lại xếp nấm vào một giới riêng?

b) Phương thức điều hòa phổ biến đối với sự sống ở mọi cấp độ từ phân tử đến hệ sinh thái và sinh quyển là gì? Hãy cho biết cơ chế điều hòa của phương thức đó và cho ví dụ?

c) Cho biết cách đặt tên loài và nguyên tắc phân loại sinh vật trong bậc thang tiến hóa, cho ví dụ? 
Câu 2.  (2 điểm) 

a) Các liên kết hidro giữa hai mạch đơn của phân tử ADN có thể bị tách rời hoặc tái tạo trong trường hợp nào? Căn cứ vào đặc tính này, bằng cách nào các nhà khoa học đã xác định mức độ quan hệ nguồn gốc giữa các loài, cho ví dụ?


b) Máu người có độ pH= 7,4 nếu độ pH của máu bị giảm xuống 7 hoặc tăng lên 7,8 thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Em hãy cho biết cơ chế điều chỉnh tính ổn định pH của máu cũng như các dịch trong cơ thể của các chất đệm?
Câu 3. (2 điểm)



a) Một bạn học sinh phân lập được các thực bào từ một mẫu máu. Sau đó, nuôi cấy những tế bào này trong một ống nghiệm. Để quan sát quá trình thực bào, các thực bào được nuôi cấy đồng thời cùng với các tế bào E. coli. Điều gì xảy ra nếu bạn trung hòa pH axit trong lyzôxôm qua đó ức chế bơm proton bởi một chất ức chế đặc hiệu?


b) Nếu một người uống thuốc pelicillin với một lượng lớn thì chỉ vài ngày trong các tế bào gan có một loại bào quan tăng gấp đôi, số lượng bào quan này chỉ trở lại bình thường trong vòng 5 ngày sau khi thôi dùng thuốc. Tên gọi, cấu tạo và chức năng của bào quan có sự thay đổi đó?
Câu 4. (2 điểm)


a) Khi chiếu ánh sáng qua lăng kính vào bình nuôi vi khuẩn hiếu khí Pseudomonas và tảo Cladophora thì thấy:


- Vi khuẩn Pseudomonas tập trung ở hai đầu sợi tảo Cladophora . Hãy giải thích hiện tượng này.

- Số lượng vi khuẩn Pseudomonas tập trung ở hai đầu sợi tảo khác nhau rõ rệt. Tại sao?

b) Nêu các bằng chứng lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm để chứng minh ôxi sinh ra trong quá trình quang hợp ở thực vật có nguồn gốc từ nước? Trong tế bào bao bó mạch của thực vật C4 chỉ có PSI (không có PSII) có tác động lên nồng độ O2. Tác động đó là gì và thực vật đó có thể có lợi như thế nào?
Câu 5.  (2 điểm)


a) Năm 1995, trong đường xe điện ngầm ở Tokyo. Một loại khí độc là sarin đã được phóng thích làm vài người chết và tổn thương nhiều người khác. Em hãy cho biết, sarin là chất gì và cơ chế tác động của nó lên hệ thần kinh?

b) Trong chuỗi hô hấp tế bào, phần lớn electron di chuyển theo con đường nào? các điện tử từ FADH2 và NADH đi qua các cytochrome giải phóng năng lượng để tổng hợp ATP theo cách gì?
Câu 6.  (2 điểm)
 
Chết theo chương trình ở giun tròn C.elegans gồm các gen: Ced-3; Ced-4; Ced-9 , có vai trò thiết yếu trong điều hòa chương trình tự chết. Trong các trường hợp có và không có tín hiệu "chết" thì ba loại gen này sẽ hoạt động như thế nào?
Câu 7.  (2 điểm)

a) Phân lập các tế bào ở các pha khác nhau trong chu kì tế bào, sau đó kết hợp các tế bào để tạo thành các tế bào lai. Khi lai tế bào ở pha G1, G2 với các tế bào ở pha S thì các nhân G1, G2 có những biến đổi gì? Giải thích?


b) Một nhóm tế bào sinh dục của ruồi giấm (2n = 8) đang phân chia ở vùng chín mang 480 NST đơn đang phân li về hai cực, hãy xác định:

          

 b1) Nhóm tế bào này đang ở kì nào? Xác định số tế bào của nhóm, vẽ mô tả trạng thái 1 tế bào trong nhóm?  

           
b2) Nếu chỉ có 25% số tế bào con trở thành giao tử và tham gia thụ tinh tạo ra 15 cá thể con với hiệu xuất thụ tinh là  50% . Hãy xác định giới tính của các tế bào trong nhóm.

Câu 8. (2 điểm) 
 
a) Cho sơ đồ sau:   

    

Chất cho electron hữu cơ



       

Chất hữu cơ         O2     NO3-, SO42-, CO2                              


Hãy đặt tên và phân biệt các con đường A, B, C.

b) Nêu cơ chất, tác nhân, sản phẩm, phương trình tổng quát của quá trình lên men rượu? Tại sao trong thực tế, quá trình lên men rượu thường phải giữ nhiệt độ ổn định?  
Câu 9. (2 điểm)


a)  Tại sao virus kí sinh ở thực vật không tự xâm nhập được vào trong tế bào? Virus kí sinh ở thực vật lan truyền theo những con đường nào? Để phòng bệnh cho cây trồng cần có những biện pháp gì?


b) Phage SPO1 là loại phage độc (phage làm tan) đối với vi khuẩn Bacillus subtilis. Một dịch huyền phù Bacillus subtilis trong môi trường được đường hóa (2mol/l) rồi bổ sung lyzozim. Các vi khuẩn không bị nhiễm bởi phage SPO1. Vì sao?
Câu 10. (2 điểm)



a) Các nhận định dưới đây là đúng hay sai? Giải thích.

a1. Prion cũng là virút vì nó có khả năng gây bệnh trên động vật.

a2. HIV có thể tìm thấy trong máu, tinh dịch, dịch nhày âm đạo của người bị nhiễm virút này.

a3. Nồng độ tối thiểu diệt khuẩn đối với một kháng sinh là lượng kháng sinh đủ để tiêu diệt các vi sinh vật nhất định.

        a4. Các thuật ngữ viroid và virion là giống nhau.

b) Antiretroviral (ARV) – thuốc kháng virut sao chép ngược là những thuốc được sử dụng để làm giảm tối đa và ngăn chặn lâu dài sự nhân lên của HIV( virut gây suy giảm miễn dịch ở người), từ đó giúp người bệnh phục hồi khả năng miễn dịch và kéo dài tuổi thọ. Bằng kiến thức đã học em hãy giải thích cơ chế tác động của loại thuốc này?
----------------------------Hết------------------------
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